
BÀI 9. MỘT SỐ NỀN VĂN MINH CỔ TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM
Câu 1:Dựa vào thông tin cho sẵn, kết hợp với kiến thức đã học để chọn câu trả lời đúng( Đ) hoặc sai (S), đánh vào ô trên phiếu trả lời:
“ Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng Ba” (Ca dao)
Lễ hội Đền Hùng tại Phú Thọ được tổ chức vào ngày 10 tháng Ba âm lịch hằng năm.Đây là dịp người dân Việt Nam tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, thể hiện đạo lí truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn kết. Năm 2012, Unesco đã ghi danh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
a. Văn minh Văn Lang -Âu Lạc ( Văn minh Sông Hồng) là văn minh đầu tiên của người Việt.
b. Tổ chức nhà nước Văn Lang rất chặt chẽ, hoàn chỉnh .Đứng đầu nhà nước Văn Lang là Vua Hùng
c. Thờ cúng tổ tiên và những người có công là tín ngưỡng truyền thống của cư dân Việt
d. Để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, hằng năm nhân dân ta làm giỗ vào ngày 20 tháng tư Âm lịch.
e. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn và phát huy.
Đáp án: Câu đúng:a,c,e
              Câu sai:b,d.

Câu 2: Cho bản dữ kiện về một số thành tựu của các nền văn minh Văn Lang -Âu Lac, Chăm -Pa và Phù Nam. kết hợp với kiến thức đã học để chọn câu trả lời đúng( Đ) hoặc sai (S), đánh vào ô trên phiếu trả lời:

	Văn minh
	Thành tựu

	Văn Lang- Âu Lạc
	Thời kì Đông Sơn, một số nghề thủ công phát triển mạnh mẽ, trong đó nghề đúc đồng phát triển vượt bậc.Tiêu biểu là trống đồng Đông Sơn.

	Chăm- Pa
	TKVI, người Chăm đã sáng tạo ra chữ viết của dân tộc mình. Kiến trúc: Thánh địa Mỹ Sơn, tháp Mỹ Khánh (thừa  Thiên Huế)

	Phù Nam
	Từ thế kỉ III đến TK V tổ chức bộ máy nhà nước ngày càng hoàn thiện.Các quốc gia cổ Đốn Tốn, Xích Thổ, Chân Lạp đã phải thần Phục Phù Nam, thực hiện cống nạp…


a. Cư dân Văn Lang, Âu Lạc đã biết sử dụng cày trong nông nghiệp.
b. Thế kỉ III đến thế kỉ V Phù Nam bước vào giai đoạn suy yếu.
c. Cư dân Chăm Pa đã tiếp thu và sáng tạo ra chữ viết của mình trên cơ sở nền văn hóa Ấn Độ.
d. Việc tiếp thu những thành tựu của văn minh Ấn Độ đã góp phần đưa nền văn minh Chăm Pa, Phù Nam phát triển rực rỡ.
e.Nền văn minh Văn Lang- Âu Lạc, Chăm Pa và Phù Nam đặt cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của các quốc gia- dân tộc sau đó.
Đáp án: Câu Đúng: a,c,d,e
                Câu sai: b
Câu 3: Lựa chọn Đúng- Sai
Dựa vào kiến thức đã học và dữ liệu hình ảnh sau. 
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1. Mũi tên Đồng ở Cổ Loa.                          2.Thành Cổ Loa.      3. Câu chuyện Mị Châu- Trọng Thủy  
a. Đứng đầu nhà nước Âu Lạc là Vua Hùng Vương
b. Cư dân Văn Lang - Âu L ạc chưa biết đến kĩ thuật chế tác đồ đồng.
c. Thành Cổ Loa đã góp phần vào chiến thắng vẻ vang của nhân dân Âu Lạc chống các cuộc xâm lược của Quân Triệu (trước năm 179TCN)
d. Nhà nước Âu Lạc là bước kế tục và phát triển cao hơn của nước Văn Lang.
Đáp án. a: sai, b: sai, c: đúng, d: đúng.
Câu 4: Đọc đoạn tư liệu:
Nền văn minh của người Việt cổ với biểu tượng trống Đồng Đông Sơn thực chất là một nền văn minh nông nghiệp trồng lúa nước dựa trên nền tảng cộng đồng xóm làng và một cơ cấu chính trị nhà nước phôi thai, không những đã vươn tới một trình độ phát triển khá cao, mà còn xác lập lối sống Việt Nam, truyền thống Việt Nam, đặt cơ sở vững chắc cho toàn bộ sự tồn tại và phát triển của quốc- gia dân tộc.    
                        (Theo Phan Huy Lê (Chủ biên), Lịch sử Việt Nam, Tập 1, NXB GDVN, 2012, tr173)

a. Nền kinh tế chủ đạo của cư dân Việt cổ là nghề nông trồng lúa nước.
b. Cơ sở xã hội dẫn đến sự ra đời nhà nước Văn Lang -Âu Lạc là dựa trên nền tảng văn hóa xóm làng.
c.Ba nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam có quan hệ mật thiết, lâu dài với nhau tạo nên đặc trưng truyền thống văn hoá Việt Nam: thống nhất trong đa dạng.

d.Trống đồng Đông Sơn là bảo vật chung của các cộng đồng cư dân cổ sinh sống trên đất nước Việt Nam

Đáp án. a:Đ, b:Đ, c:Đ, d:S

Câu 5: Dựa vào đoạn tư liệu và kiến thức đã học hãy chọn câu trả lời đúng( Đ) hoặc sai (S)    :
       “Vùng đất này được coi là vùng có khí hậu khô hạn nhất miền Trung, đồng bằng hẹp, khô hạn, cồn cát chiếm tỉ lệ cao. Trong những vùng ngăn cách bởi dải Hoành Sơn, có không gian khép kín, ba mặt là núi, hướng đông mở ra biển,…Mối liên hệ giữa các vùng với nhau chủ yếu là giao thông đường biển, bởi đường bộ phải vượt qua những đèo khá hiểm trở gian nan.”
                       
                                              (Lê Đình Phụng, đối thoại với nền văn minh cổ Chăm-pa, 
                                                                                 NXB Khoa học Hà Nội,2015, tr104.)
1. Thánh địa Mỹ Sơn đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá thế giới
2. Cư dân Chăm-pa  chủ yếu mặc Ka-ma và ở nhà trệt
3. Văn minh Chăm-pa hình thành, tồn tại và phát triển trên địa bàn các tỉnh miền Trung và một phần cao nguyên Trường Sơn.
4. Các hoạt động khai thác lâm sản và thương mại đường biển không phát triển
5. Có cội nguồn từ văn hóa Sa Huỳnh

Đáp án:      Đúng : 1,  2 , 3, 5
                   Sai: 4, 


    Câu 6: Từ hơn 2000 năm trước, trên lãnh thổ VN đã từng hình thành ba nền văn minh gắn với ba quốc gia cổ: Văn minh Văn Lang-Âu Lạc, Văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam. Bằng những kiến thức đã học hãy lựa chọn đáp án đúng – sai ở những câu sau.
   1.Đời sống kinh tế chủ yếu của 3 nền văn minh trên là làm nông nghiệp trồng lúa. Ngoài nghề nông còn có các nghề thủ công. 
  2. Cả văn minh Văn minh Chăm-Pa và Văn minh Phù Nam đều có những con sông lớn, nơi cư dân sinh sống có vị trí tiếp giáp với biển, thuận lợi giao lưu, buôn bán, nhất là buôn bán bằng đường biển với các nước láng giềng.
  3. Cư dân Văn Lang - Âu Lạc có chữ viết riêng bắt nguồn tử chữ Phạn của Ấn Độ.
  4. Cư dân Chăm-pa sống theo chế độ mẫu hệ.
  5. Về chính trị các quốc gia cổ  đều theo thể chế dân chủ cổ đại( chế độ chiếm nô).
Đáp án: Đúng: 1, 4,2
             Sai: 3,5.
[bookmark: _GoBack]Câu 7: Qua bảng hệ thống: cơ sở hình thành của các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam  để rút ra điểm giống nhau giữa các nền văn minh cổ.
	Cơ sở
	Văn minh
Văn Lang - Âu Lạc
	Văn minh
Chăm-pa
	Văn minh
Phù Nam

	Điều kiện
tự nhiên
	- Hình thành trên lưu vực các dòng sông như sông Hồng, sông Mã, sông Cả,...
	- Hình thành, tồn tại và phát triển trên địa bàn các tỉnh miền Trung và một phần cao nguyên Trường Sơn.
	- Hình thành ở vùng vùng hạ lưu sông Mê Công

	Xã hội
	- Cội nguồn từ văn hoá Phùng Nguyên, phát triển rực rỡ trong thời kì văn hoá Đông Sơn.
- Cư dân Việt cổ sống thành từng làng
	- Cội nguồn từ văn hóa Sa Huỳnh.
- Cơ cấu xã hội dạng lãnh địa / liên minh cụm làng
- Có một số nhóm người khác cùng với cư dân Sa Huỳnh xây dựng nền văn minh
	- Có cội nguồn từ nền văn hoá tiền Óc Eo.
- Cấu trúc làng nông - chài - thương nghiệp hình thành.
- Người bản địa và cư dân Nam Đảo di cư đến, cùng xây dựng và phát triển văn minh.

	Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ
	
	- Sớm tiếp xúc với văn minh Ấn Độ
	- Sớm tiếp xúc với văn minh Ấn Độ



1. Các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam đều được hình thành trên vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn.
2. Nhu cầu bảo vệ cuộc sống của cộng đồng là một cơ sở để hình thành nhà nước đầu tiên ở Việt Nam.
3. Các quốc gia cổ đều xuất phát từ nền văn hóa Phùng Nguyên .
4. Các nền văn minh cổ trên đất nước Việt Nam có điểm chung là chịu ảnh hưởng bởi văn minh Ấn Độ.

Đáp án:
- Những câu đúng:  2,
- Những câu sai: 1,3,4.

                                                                                     Trang 1
image3.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




